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Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ III NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số 266/BC-BTP ngày 27/9/2019 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC

VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	01/01/2018
	01
	BTC
	1. Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
	01/10/2019

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
	01/01/2019
	01
	BXD

	2. Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
	30/8/2019

	3. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng 
	01/7/2019
	01
	TTCP
	3. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
	15/8/2019

	4. 
	Luật Cảnh sát biển 
	01/7/2019
	02

	BQP


	4. Nghị định số 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam
	28/8/2019

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/7/2019 Quy định việc quản lý sử dụng dịch vụ có phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam
	24/7/2019

	6. 
	Luật Công an nhân dân 


	01/7/2019
	01
	BCA(
)
	6. Nghị định số 03/NĐ-CP thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an  ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 
	21/10/2019

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
	01/11/2019
	01
	7. BTC
	8. Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm
	01/11/2019

	Tổng số: 06 luật
	Tổng số đã ban hành:  07 văn bản (06 nghị định, 01 thông tư)


� Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng ban hành 02 Nghị định sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, tuy nhiên tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng ban hành 01 nghị định để sửa 02 nghị định nêu trên.





(�) Theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 để quy định chi tiết Luật Quốc phòng (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Công an xây dựng 01 Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Tuy nhiên, tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an xây xây dựng Nghị định này quy định chi tiết Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2019. Vì nghị định này sẽ tính hiệu lực theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 
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